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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Tên học phần:  	Tên tiếng Việt: Thạch luận đá magma và biến chất
		Tên tiếng Anh: Petrogenesis of Magmatic and Metamorphic Rocks
Mã học phần: 7040309
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6) , học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Số tiết lý thuyết: 35;              	Bài tập: 10;            	Thực hành: 0;
Thực tập: 0;                           	Đồ án: 0;                 	Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên		
1. ThS. Phạm Thị Vân Anh			0403-01
2. TS. Tô Xuân Bản			            0403-02
3. PGS.TS Lê Tiến Dũng			0403-06
4. NCS. Phạm Trường Sinh			0403-11
5. ThS. Nguyễn Hữu Trọng	                        0403-18
2.2. Bộ môn: Khoáng Thạch và Địa hóa
2.3. Khoa: Khoa học và kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần (4040306) 
3.1- Môn học tiên quyết: 				Mã số
Thạch học các đá magma và biến chất	7040307
3.2- Môn học trước:					Mã số
- Địa chất đại cương				7040107
- Tinh thể-khoáng vật/                                    7040310
Hoặc Tinh thể khoáng vật + TN		7040311
- Thạch học các đá magma và biến chất         7040307
- Địa hóa					7040301
4. Mục tiêu của học phần
4.1- Kiến thức: 
Sinh viên cần nắm được những nội dung cơ bản về thạch luận các đá magma và biến chất; đặc điểm thạch luận trong một số bối cảnh kiến tạo tiêu biểu và dẫn chứng trên lãnh thổ Việt Nam.
4.2- Kỹ năng
 Nắm được các phương pháp thu thập các loại tài liệu để phân tích luận giải các tổ hợp đá magma và biến chất trên vùng lãnh thổ và đối tượng công tác; vận dụng lý luận về thạch luận để giải quyết nhiệm vụ điều tra địa chất khu vực, đánh giá và dự báo khoáng sản trên vùng lãnh thổ và đối tượng công tác.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn học Thạch luận các đá magma và biến chất trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thạch luận các đá kết tinh (magma và biến chất). Các nội dung trình bày trong học phần cập nhật các kiến thức cơ bản và hiện đại trong địa chất học, phù hợp và nhằm nâng cao năng lực tư duy địa chất của sinh viên địa chất năm cuối sau khi đã hoàn thành các môn thạch học mô tả. 

6. Cấu trúc nội dung của học phần
			Bảng 1: Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	- Mục đích của môn học
- Ý nghĩa của môn học trong Khoa học Địa chất
- Nội dung chính của môn học
	1
	Hiểu và nắm được mục đích, nội dung môn thạch luận trong nghiên cứu địa chất

	Chương 1
	Đại cương về magma trong Trái đất
	5
	

	1.1
	Cấu trúc của Trái đất
	 0,5
	Hiểu được cấu trúc của Trái đất theo các tài liệu địa vật lý

	1.2
	Cấu trúc, tính chất vật l‎‎ý, thành phần hóa học của manti
	 1
	Nhận biết được những đặc điểm của manti

	1.3
	Các đặc điểm của dung thể magma
	 1
	Nắm bắt được các đặc điểm: tính chất vật lý, thành phần hóa học của dung thể magma

	1.4
	Sự hình thành magma do nóng chảy manti 
	 0,5
	Hiểu được cội nguồn các đá magma

	1.5
	Các quá trình biến đổi của magma nguyên thủy
	 1
	Nắm bắt được các quá trình kết tinh phân đoạn, dung ly, hỗn nhiễm magma từ nguồn magma nguyên thủy

	1.6
	Tổng quan về sự phân bố các đá magma trong Vỏ Trái đất
	 1
	Nhận biết được sự phân bố magma trong các đơn vị cấu trúc lớn của Trái đất

	Chương 2
	Các phương pháp nghiên cứu  thạch luận đá magma
	6
	

	2.1
	Các chu kỳ magma theo trường phái kiến tạo địa máng
	 1
	Hiểu được hoạt động magma với các chu kỳ phát triển địa máng

	2.2
	Tiến hóa magma và kiến tạo mảng
	 1
	Nhận biết được các đá magma trong các bối cảnh kiến tạo mảng

	2.3
	Phức hệ magma và các phương pháp nghiên cứu 
	 1
	Hiểu được khái niệm phức hệ magma và các phương pháp nghiên cứu chúng

	2.4
	Nghiên cứu hóa học các vi nguyên tố (nguyên tố vết) để tìm hiểu cội nguồn đá magma
	 1
	Hiểu và phân tích được cội nguồn huyết thống của magma trong vỏ Trái đất

	
	Tiểu luận và bài tập
	2
	

	Chương 3
	Phân loại đá magma, các loạt magma và loạt biến chất
	6
	

	3.1
	Phân loại đá magma theo IUGS
	 1
	Nhận biết hệ thống phân loại đá magma

	3.2
	Các loạt magma
	 1
	Năm bắt được đặc điểm các loạt magma 

	3.3 
	Phân loại các hoạt động biến chất
	 1
	Nhận biết được hệ thống phân loại hoạt động biến chất 

	3.4
	Phương pháp phân tích tướng và loạt tướng biến chất
	 1
	Hiểu khái niệm về tướng, loạt tướng và ý nghĩa nghiên cứu

	
	Tiểu luận
	2
	

	Chương 4
	Đá magma trong các cấu trúc tiêu biểu của Trái đất
	7
	

	4.1
	Magma rìa lục địa tích cực
	3
	Hiểu được khái niệm chung

	4.1.1
	Thạch học đá magma rìa lục địa tích cực
	 
	Nắm bắt được thành phần thạch học

	4.1.2
	Thành phần hóa học đá magma rìa lục địa tích cực
	 
	Nắm bắt được đặc điểm thành phần hóa học

	4.1.3
	Sự phân bố không gian của các đá magma rìa lục địa tích cực
	 
	Nắm bắt được sự phân bố không gian các loại đá magma rìa lục địa tích cực

	4.1.4
	Đới rìa lục địa tích cực Đà Lạt (Việt Nam)
	 
	Nắm bắt được đặc điểm của đới Đà Lạt và đặc điểm magma trong Mesozoi 

	4.2
	Hoạt động magma đới rift  lục địa
	 3
	Hiểu được khái niệm chung

	4.2.1
	Cấu trúc đới rift lục địa
	 
	Nắm bắt được cấu trúc địa chất và các giai đoạn phát triển của rift lục địa

	4.2.2
	Đặc điểm thạch học và  hóa học
	 
	Hiểu được đặc điểm thạch học, hóa học của các đới rift lục địa

	4.2.3
	Mô hình thạch luận đới  rift lục địa
	 
	Hiểu được các mô hình rift lục địa

	4.2.4
	Đới rift Sông Đà-Tú Lệ (Tây Bắc Việt Nam)
	 
	Nắm bắt được cấu trúc địa chất và đặc điểm magma tuyến Sông Đà-Tú Lệ  

	
	Tiểu luận và bài tập
	1
	

	Chương 5
	Hoạt động biến chất và địa động lực
	8
	

	5.1
	Biến chất đại dương 
	2 
	Hiểu được các khái niệm chung

	5.1.1
	Các yếu tố biến chất đại dương
	 
	Nắm bắt được yếu tố biến chất: nhiệt độ, áp suất, chất lưu

	5.1.2
	Các kiểu biến chất đại dương
	 
	Nắm bắt được các dạng biến chất và biến chất trao đổi

	5.1.3
	Các phức hệ metaophyolit Việt Nam
	 
	Nắm bắt được đặc điểm, sự phân bố của các phức hệ Hiệp Đức, Pleiwok, Núi Nưa

	5.2
	Biến chất trong đới hút chìm  và cung đảo
	 2
	Hiểu được các khái niệm chung

	5.2.1
	Các cặp đôi biến chất loạt áp suất biến chất
	 
	Nắm bắt được mô hình các cặp đôi loạt áp suất biến chất 

	5.2.2
	Đới biến chất áp suất cao
	 
	Nắm bắt được đặc điểm của loạt biến chất áp suất cao và magma siêu mafic 

	5.2.3
	Đới biến chất áp suất trung bình 
	 
	Nắm bắt được đặc điểm của loạt biến chất áp suất trung bình và magma granit

	5.3
	Đá biến chất trong các craton Trước Cambri
	 2
	Hiểu được các khái niệm chung

	5.3.1
	Đặc điểm địa chất và thạch học
	 
	Nắm bắt được đặc điểm của các thành tạo biến chất và các phức hệ magma 

	5.3.2
	Biến chất khối nhô Kon Tum (Việt Nam)
	 
	Mô tả các phức hệ biến chất và các phức hệ magma tiêu biểu

	
	Tiểu luận
	2
	

	Chương 6
	Biến chất địa phương
	4
	

	6.1
	Biến chất tiếp xúc nhiệt
	 1,5
	Nắm bắt được mô hình và đặc điểm phân đới biến chất tiếp xúc nhiệt

	6.2
	Biến chất trao đổi
	 1,5
	Nắm bắt được mô hình và đặc điểm một số kiểu biến chất trao đổi tiêu biểu.

	
	Tiểu luận
	1
	

	Chương 7
	Thạch luận granitoit và sinh khoáng
	8
	

	7.1
	Phân bố của granit trong vỏ Trái đất 
	 1
	Nắm bắt được đặc điểm sự phân bố không gian nguồn gốc granit

	7.2
	Các loạt granit
	 1
	Nắm bắt được danh sách và mô tả các loạt granit

	7.3
	Các kiểu granit và bối cảnh kiến tạo
	 1
	Nắm bắt được danh sách và mô tả các kiểu granit

	7.4
	Sinh khoáng các phức hệ granit
	 1
	Nắm bắt được các loại hình khoáng sản liên quan với granit

	7.5
	Các hoạt động biến chất địa phương liên quan với granitoit
	 1
	Nắm bắt được các kiểu biến chất trao đổi tiêu biểu trong mối liên quan với granit, biến chất tiếp xúc nhiệt

	7.6
	Đánh giá độ sâu bóc mòn các khối granitoit và khoáng sản ẩn
	1 
	Nắm bắt được mô hình độ sâu bóc mòn và khoáng sản. Phương pháp đánh giá độ sâu bóc mòn.

	
	Tiểu luận
	2
	

	
	Cộng:
	45
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng lí thuyết kết hợp với các ví dụ minh họa, các chỉ dẫn chi tiết.
- Nhắc lại các kiến thức SV đã học có liên quan với bài giảng.
- Liên hệ lí thuyết các môn học đã học để sinh viên có hệ thống tốt về kiến thức.
- Thảo luận  trên lớp với sinh viên theo từng chủ đề.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Phải đọc tài liệu trước trước khi đến nghe bài giảng.
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành các bài luận của mỗi chương.
- Tham dự thi kết thúc học phần bắt buộc.
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy hợp phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần (C)
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 24/30
	10%

	2
	Điểm kiểm tra, bài tập (B)
	Bài tập lớn và bài kiểm tra trên lớp 
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần (A)
	Thi viết (60 phút)
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo bảng điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập 
[1] Giáo trình bài giảng
[1.1] Thạch luận các đá magma và biến chất
[2] Tài liệu tham khảo
 [2.1]  Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Ích, Phan Trường Thị. Thạch học. NXB ĐH và THCN, Hà Nội, 1999.
[2.2] Đỗ Đình Toát, Bùi Minh Tâm. Bài giảng thạch luận các đá magma. Hà Nội 2006.
[2.3] Bùi Minh Tâm. Magma Việt Nam

1- Hướng dẫn tự học của học phần


Bảng 3. Hướng dẫn tự học của học phần

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	SV chuẩn bị

	1
	Mở đầu:
- Mục đích của môn học
- Ý nghĩa của môn học trong Khoa học Địa chất
- Nội dung chính của môn học
	2
	
	 
	 Tài liệu [1.1],  [2.2]

	1-2
	Chương 1: Đại cương về magma trong Trái đất
	10
	 
	 
	 

	
	Cấu trúc của Trái đất
	 1
	 
	 
	 

	
	Cấu trúc, tính chất vật l‎‎ý, thành phần hóa học của manti
	 2
	 
	 
	 

	
	Các đặc điểm của dung thể magma
	 2
	
	 
	 

	
	Sự hình thành magma do nóng chảy manti 
	 1
	 
	 
	 

	
	Các quá trình biến đổi của magma nguyên thủy
	 2
	 
	 
	 

	
	Tổng quan về sự phân bố các đá magma trong Vỏ Trái đất
	 2
	
	 
	 Tài liệu [1.1],  [2.2]

	3-5
	Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu  thạch luận đá magma
	8
	 
	 
	 

	
	Các chu kỳ magma theo trường phái kiến tạo địa máng
	2
	 
	 
	 

	
	Tiến hóa magma và kiến tạo mảng
	2
	
	 
	 

	
	Phức hệ magma và các phương pháp nghiên cứu 
	2
	
	 
	 

	
	Nghiên cứu hóa học các vi nguyên tố (nguyên tố vết) để tìm hiểu cội nguồn đá magma
	2
	
	 
	 Tài liệu [1.1],  [2.2]

	
	Tiểu luận và bài tập
	
	4
	 
	 

	5-7
	Chương 3: Phân loại đá magma, các loạt magma và loạt biến chất
	8
	 
	 
	 

	
	Phân loại đá magma theo IUGS
	2
	 
	 
	 

	
	Các loạt magma
	2
	 
	 
	 

	
	Phân loại các hoạt động biến chất
	2
	
	 
	 Tài liệu [1.1],  [2.2] 

	
	Phương pháp phân tích tướng và loạt tướng biến chất
	2
	 
	 
	 

	
	Tiểu luận
	
	4
	 
	 

	7-9
	Chương 4: Đá magma trong các cấu trúc tiêu biểu của Trái đất
	12
	 
	 
	 

	
	Magma rìa lục địa tích cực
	6
	 
	 
	 

	
	Hoạt động magma đới rift  lục địa
	 6
	 
	 
	 

	
	Tiểu luận và bài tập
	
	2
	 
	 

	9-12
	Chương 5. Hoạt động biến chất và địa động lực
	12
	 
	 
	 

	
	Biến chất đại dương 
	4
	 
	 
	 

	
	Biến chất trong đới hút chìm  và cung đảo
	 4
	 
	 
	 

	
	Đá biến chất trong các craton Trước Cambri
	 4
	 
	 
	 

	
	Tiểu luận
	
	4
	 
	 

	12-13
	Chương 6. Biến chất địa phương
	6
	 
	 
	 

	
	Biến chất tiếp xúc nhiệt
	 3
	 
	 
	 

	
	Biến chất trao đổi
	 3
	 
	 
	 

	
	Tiểu luận
	
	2
	 
	 

	13-16
	Chương 7. Thạch luận granitoit và sinh khoáng
	12
	 
	 
	 

	
	Phân bố của granit trong vỏ Trái đất 
	2
	
	 
	 

	
	Các loạt granit
	2
	
	
	

	
	Các kiểu granit và bối cảnh kiến tạo
	2
	
	
	

	
	Sinh khoáng các phức hệ granit
	2
	
	
	

	
	Các hoạt động biến chất địa phương liên quan với granitoit
	2
	
	
	

	
	Đánh giá độ sâu bóc mòn các khối granitoit và khoáng sản ẩn
	2
	
	
	

	
	Tiểu luận
	
	4
	
	

	
	Cộng:
	70
	20
	0
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